
 Số lượng 
 Tỷ lệ quy 

đổi 
 Trọng lượng 

(Kg) 

1 Sắt các loại thu hồi Kg        30.765,80   

2 Đồng các loại thu hồi Kg             100,22   

3 Nhôm các loại TH Kg               39,60   

4 Cáp trần AC 50 Kg             123,56   

5 Cáp trần AC 70 Kg             188,00   

6 Cáp trần AC 95 Kg               22,80   

7 Cáp trần ACSR 240 mm2 Kg                 5,50   

8 Cáp điện M 2x4 mm2 PVC (nguyên lõi) Kg                 0,30   0,43 kg cả vỏ

9 Cáp đồng thu hồi Kg                 8,40   12 kg cả vỏ

10 Cáp điện M 2x6 mm2 (nguyên lõi) Kg               27,35   39kg cả vỏ

11 Cáp điện M 2x7 mm2 PVC (nguyên lõi) Kg                 8,00   12kg cả vỏ

12 Cáp điện M 2x8 mm2 PVC (nguyên lõi) Kg             173,00   247kg cả vỏ

13 Cáp điện M 2x10 mm PVC (nguyên lõi) Kg             230,50   330kg cả vỏ

14 Cáp điện M 2x11 mm2 PVC (nguyên lõi) Mét               24,10   35kg cả vỏ

15 Cáp điện M 2x16 mm2 PVC (nguyên lõi) Kg             491,20   702kg cả vỏ

16 Cáp điện M 2x25 mm2 PVC (nguyên lõi) Mét                 6,50   10kg cả vỏ

17 Cáp nhôm bọc AV 35 (nguyên lõi) Kg               91,20   114kg cả vỏ

18 Cáp nhôm bọc AV 50 (nguyên lõi) Kg        21.853,80   26651kg cả vỏ

19 Cáp nhôm bọc AV 70 (nguyên lõi) Kg        29.252,00   35243kg cả vỏ

20 Cáp nhôm bọc AV 95 (nguyên lõi) Kg          3.671,50   4371kg cả vỏ

21 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x50 (nguyên lõi) Kg             975,00   1147kg cả vỏ

22 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x70 (nguyên lõi) Kg          3.462,40   4073kg cả vỏ

23 Cáp ABC (vặn xoắn) 4x95 (nguyên lõi) Kg             500,40   589kg cả vỏ

24
Cáp bọc vặn xoắn AL/XLPE 4x120 (nguyên 
lõi)

Kg                 5,00   6kg cả vỏ

25
Cáp điện M 3x10 + 1x6 mm2 PVC (nguyên 
lõi)

Kg               83,10   119kg cả vỏ

Danh mục tài sản, VTTB thu hồi, ứ đọng, kém mất phẩm chất đợt 1 năm 2023

Lô 1: Vật tư, thiết bị thu hồi là chất thải rắn công nghiệp

STT Tên và quy cách VTTB Đơn vị tính 

Theo sổ sách

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

    CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ GIANG

Tình trạng



 Số lượng 
 Tỷ lệ quy 

đổi 
 Trọng lượng 

(Kg) 

STT Tên và quy cách VTTB Đơn vị tính 

Theo sổ sách

Tình trạng

26
Cáp điện M 3x16 + 1x10mm2 XLPE/PVC 
(nguyên lõi)

Kg               74,60   107kg cả vỏ

27
Cáp điện M 3x50 + 1x35mm2 PVC (nguyên 
lõi)

Kg             167,80   240kg cả vỏ

28 Cáp điện M 3x70 + 1x35 (nguyên lõi) Kg               69,40   99kg cả vỏ

29
Cáp điện M 3x70 + 1x50mm2 PVC (nguyên 
lõi)

Kg               60,00   86kg cả vỏ

30
Cáp điện M 3x95 + 1x50 mm PVC (nguyên 
lõi)

Kg               54,00   77kg cả vỏ

31
Cáp điện M 3x95 + 1x70 mm2PVC (nguyên lõi)

Mét               16,00   23kg cả vỏ

32
Cáp Cu/XLPE/PVC 3x95+1x70 (nguyên lõi)

Kg                 8,90   13kg cả vỏ

33
Ghíp đồng nhôm 3 bu lông các loại

Kg                651,05   

34
Đầu cốt các loại

Kg                    0,40   

35
Đầu cốt A 50

Kg                  19,00   

36
Công tơ 1 pha 10/40A 220V

Cái
12

37
Công tơ 1 pha 3(9)A 220V

Cái
2.728

38
Công tơ 1 pha 5(20)A 220V

Cái
2.322

39
Công tơ 3 pha 3x5-6A 380/220v Cái

1

40
Công tơ 1 pha 3(9)A 220V Cái

15190

41
Công tơ 1 pha 5(20)A 220V Cái

5000

2.488.678.216

 Số lượng 
 Tỷ lệ quy 

đổi 
 Trọng lượng 

(Kg) 

1 Đồng các loại thu hồi Kg
                    285   

2 Dầu MBA
Lít 1482

3 Sắt các loại thu hồi Kg
                     0,6   

4
Công tơ điện tử 1 pha các loại hỏng Cái 243

5
Công tơ điện tử 1 pha 5(40)A-220V - Đo xa Cái 258

6
Công tơ điện tử 3 pha 3 giá 3x5(6)A - 3x(57,5/100 - 
 240/450)V CCX 0,5 - có RF DTS27 Cái 6

7
Công tơ điện tử 3 pha các loại cháy Cái 169

Tổng cộng

Lô 2: Vật tư thiết bị thu hồi chứa chất thải nguy hại

STT Tên và quy cách VTTB Đơn vị tính 

Theo sổ sách

Tình trạng



 Số lượng 
 Tỷ lệ quy 

đổi 
 Trọng lượng 

(Kg) 

STT Tên và quy cách VTTB Đơn vị tính 

Theo sổ sách

Tình trạng

8
Cây máy tính (17 cây = 51kg) Cây 17             3,0                       51   

9
Máy Photo (1 bộ = 20kg) Bộ 1           20,0                       20   

10
Màn hình (18 cái = 27kg) Cái 18             1,5                       27   

11
Máy in (12 cái = 60kg) Cái 12             5,0                       60   

12
Tivi 32 (1 bộ = 3kg) Bộ 1             3,0                         3   

13
Máy Fax (2 bộ = 10kg) Bộ 2             5,0                       10   

14
Bàn phím (10 bộ = 3kg) Bộ 10             0,3                         3   

15
Dầu  máy biến áp thu hồi Lít 3858

16
Đồng MBA Kg 793

17
Sắt Kg 5401

18
Máy in siêu tốc HGI-2923 (1 bộ = 25kg) Bộ 1 25 25

19
Máy in siêu tốc HGI-2924 (1 bộ = 25kg) Bộ 1 25 25

20
Máy in siêu tốc HGI-2926 (1 bộ = 25kg) Bộ 1 25 25

21
Máy in siêu tốc HGI-2927 (1 bộ = 25kg) Bộ 1 25 25

22
Máy in siêu tốc HGI-2930 (1 bộ = 25kg) Bộ 1 25 25

23
Máy in siêu tốc HGI-202108005 (1 bộ = 25kg) Bộ 1 25 25

24 Máy in TALLY T6218 ( Máy in hoá đơn Viễn 
thông) HGI-2234 (1 bộ = 25kg) Bộ 1 25 25

25 Máy in tấc độ cao hãng TALLY T6218 ( dự án 
TNLĐNT) HGI-2478 (1 bộ = 25kg) Bộ 1 25 25

26 Máy in ma trận dòng siêu tốc ( Công ty cấp KHCB 
) HGI-1117 (1 bộ = 25kg) Bộ 1 25 25

181.016.614Tổng cộng








